
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tên học phần: Mã HP: PHI513 Số tín chỉ: 3
Ngày thi: 14/11/2020 Buổi thi: Ca 1 (08:00 - 09:30) Phòng thi: 1

Địa điểm: B5.201 Số học viên: 28

TT Mã HV Ngày sinh Ngành đào tạo Ký tên Điểm Ghi chú

1 T27B230 Nguyễn Thị Anh 20/04/1997 Toán giải tích

2 T28A001 Nông Thị Quỳnh Châu 17/7/1997 Toán giải tích

3 T28A002 Nguyễn Mai Chi 19/2/1997 Toán giải tích

4 T28A003 Trần Lan Chi 24/1/1997 Toán giải tích

5 H28A024 Nguyễn Thị Đào 4/2/1997 Hóa vô cơ

6 T28A004 Nguyễn Thị Thu Hà 27/10/1997 Toán giải tích

7 T27B252 Lại Thị Hảo 09/11/1997 Đại số và LTS

8 T27B233 Đỗ Thị Thu Hiền 30/12/1996 Toán giải tích

9 T28A005 Trần Thị Thu Hương 18/3/1997 Toán giải tích

10 T27B236 Nguyễn Ngọc Huyền 05/02/1997 Toán giải tích

11 T27B237 Nguyễn Vũ Thùy Linh 16/06/1995 Toán giải tích

12 T27B238 Trần Mỹ Linh 22/09/1997 Toán giải tích

13 T27B239 Vũ Thị Lê Minh 04/02/1996 Toán giải tích

14 H28A023 Nguyễn Thành Nam 19/5/1997 Hóa phân tích 

15 T27B253 Nguyễn Đức Nguyên 22/07/1997 Đại số và LTS

16 T27B226 Sitphachanh PHANITSAVONG 16/05/1996 Toán giải tích

17 L28A022 Trần Thị Phương 5/1/1995 Vật lý chất rắn

18 T27B240 Nguyễn Thị Phượng 26/05/1997 Toán giải tích

19 SI28A031 Nguyễn Phương Thảo 18/2/1996 Sinh thái học

20 T27B243 Đặng Thị Thu Thảo 06/01/1997 Toán giải tích

21 T27B254 Nguyễn Đình Thảo 09/05/1994 Đại số và LTS

22 T27B244 Nguyễn Thị Thúy 04/07/1996 Toán giải tích

23 T27B245 Đặng Thị Phương Thùy 18/04/1997 Toán giải tích cấm thi

24 T27B247 Đỗ Thị Thu Trang 28/07/1988 Toán giải tích

25 T27B248 Lê Thị Thu Trang 10/12/1995 Toán giải tích

26 T27B249 Phạm Quỳnh Trang 10/11/1997 Toán giải tích

27 H28A025 Vũ Văn Trung 18/10/1983 Di truyền học

28 T27B251 Nguyễn Kim Xuyến 31/03/1996 Toán giải tích

Số học viên thực thi: ………….      Số học viên vắng mặt: ………….Tổng số bài thi: ………….      Tổng số tờ giấy thi: ………….

Họ và tên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

DANH SÁCH THI K27B (2019-2021) VÀ K28A (2020-2022)

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020-2021 (KỲ THI PHỤ)

Triết học


